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Câu 1: (4 điểm)
Một vận động viên đẩy tạ truyền cho quả tạ vận tốc ban đầu 

[image: image88.bmp] từ vị trí cách mặt đất nằm ngang một đoạn h = 1,6 m, theo hướng xiên lên trên hợp với mặt đất một góc  và có độ lớn v0 = 15 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí, lấy g = 9,8 m/s2. Xác định 
[image: image3.wmf]a

 để quả tạ rơi trên mặt đất ở vị trí xa nhất.

Đáp án câu 1:

- Chọn mặt phẳng tọa độ Oxy thẳng đứng, chứa 
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, gốc O tại vị trí ném, trục Ox nằm ngang cùng chiều 
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, trục Oy thẳng đứng hướng xuống và gốc thời gian lúc ném.
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- Phân tích chuyển động của quả tạ thành hai chuyển động thành phần:


+ Theo phương Ox:
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+ Theo phương Oy: 
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- Quả tại chạm đất khi y = h, khi đó nó có tầm bay xa là x = L:
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Từ (1) và (2)’ ta có: 
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- Phương trình trên có nghiệm đối với 
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- Tạ rơi xa nhất khi dấu “=” xảy ra, khi đó 
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Câu 2: (5 điểm)

[image: image82.wmf]F
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Một tấm ván khối lượng M có thể chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang, trên mép tấm ván đặt vật khối lượng m. Tác dụng lên vật m một lực 
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 theo phương ngang sao cho vật chuyển động trượt trên tấm ván (hình vẽ). Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và ván là µ, gia tốc rơi tự do là g. 
a) Giá trị nhỏ nhất Fmin của lực F để vật m bắt đầu trượt trên tấm ván là bao nhiêu? 

b) Nếu lực tác dụng lên vật m có độ lớn F = 2Fmin  thì vật có sẽ có vận tốc là bao nhiêu khi nó bắt đầu rời tấm ván. Biết chiều dài tấm ván là l.

Đáp án câu 2:
a) Chọn chiều dương theo chiều chuyển động của vật. Gọi a1, a2 là gia tốc của vật m và tấm ván M.
- Vật m chịu tác dụng của các lực: 
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Theo định luật II Niu-tơn: 
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- Tấm ván M chịu tác dụng của các lực: 
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Theo định luật II Niu-tơn: 
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- Để vật m trượt trên tấm ván M thì 
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Hay 
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Vậy 
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b) Gọi 
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Thời gian vật chuyển động hết tấm ván: 
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Vận tốc của vật khi rời khỏi tấm ván: 
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Câu 3: (2 điểm) 

Thanh AB có khối lượng không đáng kể, dài l = 20 cm, đầu A có thể quay không ma sát quanh một bản lề có trục quay nằm ngang gắn trên mặt sàn. Thanh AB được chống lên bằng một lò xo gắn vào trung điểm C của thanh. Tác dụng vào đầu B của thanh một lực F = 50 N hướng thẳng đứng xuống dưới (như hình vẽ). Khi thanh cân bằng thì trục của lò xo vuông góc với AB và AB hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc 
[image: image43.wmf]a

= 30o. Tính lực đàn hồi của lò xo và lực do bản lề tác dụng vào thanh AB?

Đáp án câu 3:
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- Thanh AB cân bằng dưới tác dụng của 3 lực: Lực tác dụng 
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, lực đàn hồi 
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 và phản lực của bản lề 
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- Quy tắc momen lực: F.d1 = Fđh.d2
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- Điều kiện cân bằng: 
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Theo định lí hàm số cos:  
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Câu 4: (4 điểm)
Một vật nhỏ khối lượng m trượt không ma sát với vận tốc ban đầu bằng không từ đỉnh một bán cầu có bán kính R = 7,5 m đặt trên măt sàn nằm ngang. 
a) Hỏi tại độ cao bằng bao nhiêu tính từ mặt sàn vật bắt đầu tách khỏi bán cầu.

b) Khi vật rơi đến sàn thì hướng vận tốc hợp với bề mặt sàn một góc bằng bao nhiêu?

Đáp án câu 4:
a) Vật chuyển động tròn dưới tác dụng của trọng lực 
[image: image58.wmf]P
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 và phản lực 
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Phương trình động lực học cho phương xuyên tâm:
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Thời điểm vật rời bán cầu N = 0 nên v2 = gRcosα.     
(1)
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Theo định luật bảo toàn cơ năng: 
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Từ (1) và (2) ta có 
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Vật bắt đầu tách khỏi bán cầu ở độ cao:  
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b) Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có, vận tốc của vật khi chạm bàn là vs thoả mãn:


[image: image65.wmf]gR

2

v

mgR

2

mv

s

2

s

=

Þ

=

.






0,5đ
Khi rời quả cầu, vật tham gia chuyển động ném xiên xuống nên thành phần vận tốc theo phương ngang là không đổi nên  vcos( = vscos( 
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Câu 5: (3 điểm)

Một xi lanh hình trụ đứng chứa một lượng khí lí tưởng được đóng kín bằng một pittông có thể trượt không ma sát trong xi lanh. Xi lanh đặt trong không khí và giữ ở một nhiệt độ không đổi. Khi đặt xi lanh thẳng đứng, đáy ở dưới thì pittông cân bằng ở vị trí cách đáy 21 cm. Khi đặt xi lanh thẳng đứng, đáy ở trên thì pittông cân bằng ở vị trí cách đáy 28 cm. Hỏi khi đặt xi lanh nằm ngang thì pittông cân bằng ở vị trí cách đáy xi lanh bao nhiêu.

Đáp án câu 5:

- Gọi P là trọng lượng pit tông, S là diện tích  tiết diện ngang xi lanh, p0 là áp suất khí quyển.

- Khi đặt xi lanh thẳng đứng, đáy ở dưới: Khí trong xi lanh có áp suất p1, thể tích V1
Ta có: P + p0.S = p1S
 và  
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- Khi đặt xi lanh thẳng đứng, đáy ở trên: Khí trong xi lanh có áp suất p2, thể tích V2
Ta có: P + p2.S = p0S
 và 
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- Khi đặt xi lanh nằm ngang: Khí trong xi lanh có áp suất p = p0, thể tích V0



-  Áp dụng định luật Bôi lơ – Mariot, ta có:

p1V1 = p0V0
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p2V2 = p0V0
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Thay (5) vào (1) ta được: d0 = 24 cm.
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Câu 6: (2 điểm) 

Một xi lanh có pit tông đậy kín chứa 500 cm3 không khí ở áp suất 1,96.105 N/m2. Khi đun nóng đẳng áp không khí trong xi lanh nóng thêm 1260C thì khí trong xi lanh thực hiện công 36 J đẩy pittông dịch chuyển. Tính nhiệt độ ban đầu của khí trong xi lanh.

Đáp án câu 6:

Đun nóng đẳng áp:
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Với 
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Công do khí thực hiện: A = p(V2 – V1) 

(3)
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[image: image79.wmf]t
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T1 = 
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